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SỔ QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN
TRÌNH ĐỘ ................. 
NGHỀ :
LỚP :
KHOA :


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày:.....tháng.......năm......
HIỆU TRƯỞNG
           ( ký tên, đóng dấu)

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI
 VÀ CÔNG TÁC HSSV
( ký tên, ghi rõ họ tên)
          










Sổ Quản lý này có: ............ học sinh – sinh viên



	I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
	Số đăng ký
………………

	Họ và tên khai sinh:......................................... Giới tính: 
	ảnh 3 x 4

	Tên thường gọi: ...............................................
	

	Sinh ngày ......tháng.....năm............
	

	Nơi sinh:…………………………………………………………….
	

	Quê quán: ………………………………………………………….
	

	Nơi đăng ký thường trú: ……………………………………………
	

	Dân tộc: ……………………………………. Tôn giáo: …………
	

	Trình độ học vấn trước khi vào học: …………………………………
	

	Ngày tham gia Đảng CSVN:..................   Ngày chính thức:………….
	

	Ngày kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:…………………………
	

	Họ và tên bố:................................................ Nghề Nghiệp:
	

	Họ và tên mẹ:................................................ Nghề Nghiệp:
	

	Họ và tên vợ ( chồng):................................... Nghề Nghiệp:
	

	Đối tượng thuộc diện chính sách:..............................................................
	

	Nghề nghiệp trước khi vào học: .........................................................
	

	Điện thoại:......................
	

	Nguyện vọng việc làm sau khi kết thúc khoá học: ....................................................................................................................
....................................................................................................................
	

	
II. KẾT QUẢ HỌC TẬP 
	TT
	Tên MH/MĐ
	Tín chỉ
	Thang điểm
	Ghi chú

	
	
	
	Hệ 10
	Chữ
	Hệ 4
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Điểm trung bình chung theo thang điểm 10:
Điểm trung bình chung tích lũy theo thang điểm 04:
Xếp loại tốt nghiệp:

III. KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

	Năm
	Học kỳ
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	Điểm
	Xếp loại
	

	1
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	2
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	3
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	Toàn khóa
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